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Description automatically generated with medium confidence]Asian Pacific Islander Legal Outreach -  Small Business Clinic
1121 Mission Street
San Francisco, California – 94103
(415) 567-6255


Các Doanh Nghiệp Nhỏ tại San Francisco: 
Hiểu Về Hợp Đồng Cho Thuê Thương Mại & Các Quyền Hợp Pháp Của Bạn

1. “Doanh Nghiệp Nhỏ” ở California là gì? Doanh nghiệp của tôi có được xem là “Doanh Nghiệp Nhỏ” không? Để được xem là một doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp của bạn phải:
a. Tọa lạc tại California;
b. Có 100 nhân viên trở xuống;
c. Không chi phối lĩnh vực hoạt động của mình (không kiểm soát hoặc mang ảnh hưởng lớn trên toàn quốc đối với một loại hình hoạt động kinh doanh tương tự); và,
d. Có tổng thu nhập trung bình hàng năm từ 10 triệu đô la trở xuống trong vòng 3 năm gần đây. 

2. Những vấn đề tuân thủ quan trọng nhất mà tôi cần chú ý trong khi điều hành một doanh nghiệp nhỏ là gì?
a. Bạn có đang thanh toán tất cả các khoản bảo hiểm bắt buộc hàng năm không? (bảo hiểm về tài sản, khoản vay, đền bù người lao động, thất nghiệp, v.v.);    
b. Bạn đã đóng thuế chưa? Chúng có được cập nhật không? (thu nhập, doanh thu, thuế trả lương, v.v.);
c. Bạn đã xin những giấy phép cần thiết chưa? (giấy phép phân vùng, y tế, giấy phép môi trường, v.v.); và
d. Bạn có đang duy trì tốt hồ sơ và tài liệu pháp lý không? (hợp đồng, thỏa thuận mua bán, hợp đồng thuê nhà, đơn đặt hàng, thỏa thuận dịch vụ, v.v.).

3. BẠN có trách nhiệm phải nhận thức được những nguyên tắc và luật lệ liên quan đến hoạt động kinh doanh của bạn. Hãy nói chuyện với luật sư để hiểu rõ hơn về các yêu cầu tuân thủ. 

4. Hợp đồng thuê nhà là gì? Tại sao nó lại quan trọng?
a. Hợp đồng thuê nhà là một thỏa thuận hợp pháp giữa chủ nhà và người thuê kinh doanh về việc cho thuê tài sản.
b. Đây là một văn bản ràng buộc về mặt pháp lý nêu rõ các điều khoản và điều kiện mà chủ nhà và người thuê kinh doanh phải tuân theo.
c. Xem xét cẩn thận hợp đồng thuê TRƯỚC KHI ký là cực kỳ quan trọng.
d. Luật sư có thể giúp bạn đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện là công bằng và hợp lý đối với lợi ích và nhu cầu của bạn với tư cách là chủ doanh nghiệp nhỏ.

5. Chú ý kĩ các điều khoản cho thuê sau TRƯỚC KHI bạn ký: 
a. Quyền hợp pháp của bạn với "Hưởng thụ Yên tĩnh": Chủ nhà không được can thiệp hoặc làm phiền việc sử dụng tài sản của bạn. Hãy cẩn thận với điều khoản cho phép các dự án xây dựng/cải tạo có thể cản trở khách hàng tiềm năng.
b. Tăng giá thuê: Xem xét cẩn thận điều khoản “tăng giá thuê”. Điều khoản này cho chủ nhà của bạn quyền tăng dần tiền thuê cơ bản hàng năm dựa trên một cách tính đã thỏa thuận. (Ví dụ: “tiền thuê nhà của bạn sẽ tăng 3% mỗi năm.” Bạn nghĩ rằng mình sẽ có đủ khả năng chi trả khoản này không?). 
c. Điều khoản Sửa chữa/Bảo trì làm rõ ai chịu trách nhiệm bảo trì tài sản cho thuê và trả tiền sửa chữa. Kiểm tra tài sản TRƯỚC KHI ký hợp đồng. Xem xét cẩn thận và thương lượng những gì bạn sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm. Bạn sẽ không muốn bị mắc kẹt với các hóa đơn sửa chữa tốn kém đâu.
i. Ví dụ) Bạn điều hành một nhà hàng. Hệ thống thông gió của khu nhà đã cũ và bị trục trặc. Ai sẽ chịu trách nhiệm nâng cấp và chi trả cho nó?
ii. Ví dụ) Bạn sở hữu một cửa hàng bán đồ gia dụng/quà tặng. Mái nhà bắt đầu bị dột và mưa làm hỏng các sản phẩm trong cửa hàng của bạn. Ai là người chịu trách nhiệm?

6. Chú ý đến phí Bảo trì Khu Vực Chung (viết tắt là CAM trong tiếng Anh) trong hợp đồng thuê. Đây là phí mà chủ nhà chuyển cho người thuê của họ để giúp trả các phí tổn liên quan đến chi phí vận hành và quản lí cho khu vực chung. Hiểu được những chi phí nào được bao gồm trong phí Bảo trì Khu Vực Chung và cách tính chúng là rất quan trọng. Hãy nói chuyện với luật sư để thương lượng các khoản phí hợp lý và công bằng. Các khu vực chung là không gian được sử dụng hoặc hưởng lợi bởi tất cả người thuê, chẳng hạn như:
a. Hành lang
b. Thang máy
c. Bãi đậu xe
d. Sảnh đợi
e. Nhà vệ sinh công cộng
f. Bảo vệ tòa nhà, cùng những thứ khác.

7. Hãy cố gắng thương lượng để đưa vào hợp đồng thuê một điều khoản kết thúc sớm. Nếu được đưa vào, nó sẽ cho phép bạn chấm dứt hợp đồng thuê trước khi hết hạn. Hãy nói chuyện với luật sư để tìm ra cách tốt nhất chấm dứt hợp đồng thuê của bạn với trách nhiệm pháp lý thấp nhất có thể. Điều khoản này có thể hữu ích khi:
a. Doanh nghiệp của bạn không tạo ra đủ doanh thu như bạn mong đợi;
b. Bạn không có đủ tiền để trả phí thuê nhà;
c. Bạn muốn bắt đầu một công việc kinh doanh mới;
d. Vị trí của nơi cho thuê không thu hút đủ khách hàng.

8. Tôi vẫn không thể thanh toán tiền thuê nhà vì khó khăn kinh tế gây ra bởi đại dịch Covid-19. Sắc lệnh Bảo vệ Thu hồi Thương mại Covid-19 San Francisco có thể giúp tôi như thế nào?
a. Nếu doanh nghiệp của bạn có 49 nhân viên trở xuống, bạn có thể có thêm thời gian để hoàn trả bất kỳ khoản thuê nào đã bỏ lỡ từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021.
b. Sắc lệnh cho bạn một khoảng thời gian trì hoãn (thời gian trả nợ) dựa trên biểu đồ bên dưới.
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9. Việc bạn nói chuyện với luật sư rất quan trọng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hợp đồng thuê thương mại của mình hoặc bạn không thể thanh toán tiền thuê nhà do khó khăn kinh tế gây ra bởi COVID, vui lòng liên hệ với các tổ chức pháp lý sau.
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Commarcal | #of :“m':n';"y"e‘:f:‘:;g""‘ ::::;:::: :::::} Forbearance Start Date Forbearance End Date
Tier 1 Fewer than 10 24 Months October 1,2021 September 30,2023
Tier2 Between 10 and 24 18 Months October 1,2021 March 30,2023
Tier3 Between 25 and 49 12 Months October 1,2021 September 30,2022
Tier 4 50 or more None October 24,2021 September 30, 2021

Tier 4 (NEW) Between 5099 6 months October 24,2021 March 30,2022

Tier 5 (NEW) 100 or more None None September 30, 2021
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(415) 567-6255

Free Phone and Virtual
Legal Clinic

Language Support:
Japanese
Korean
Tagalog
Cantonese/Mandarin
Vietnamese

LAWYERS' COMMITTEE FOR

OF THE SAN FRANCISCO BAY AREA

Free legal services to
low-income small
business owners

Fill Out an on-line
Application
https://lccrsf.org/get-

Apply for Free Legal
Services On-Line

https://www startsm

assistance/legal-

glithinkbig.org/small-

services-for-

business-services

enirepreneurs/
(415) 543-9444 x217

(646) 723-4053
ext.101

THE BAR ASSOCIATION OF
SAN FRANCISCO

Lawyer Referral Service

Fill out an on-line
application

https://www sfbar.org/|
ris/online-referal/

(415) 989-1616
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Preparation for your
meeting with an attorney

+ Ask if they can provide interpretation.

« Ifthey do not have language support,
'brn?fg an interpreter whom you can
Ust.

+ Bring a copy of your lease.

. or%snize copies of all communication
between you and your landlord:

+ Hard-copy notices, letters
+ Emails

+ Text messages

* Voicemails

« If only verbal, write it down (what
was said and when?)




